Phụ lục
SỐ LIỆU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
(Kèm theo Công văn số        /VPUB-PVHCC&KSTT ngày      /12/2021 của 
Văn phòng UBND tỉnh)

	TT
	Các chỉ tiêu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số thủ tục hành chính công
	1.844
	

	2
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
	561
	

	3
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh hồ sơ
	63
	

	4
	Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3
	748
	

	5
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
	971
	

	6
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát sinh hồ sơ
	145
	

	7
	Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4
	16.917
	

	8
	Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
	337.009
	

	9
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	523
	

	10
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	441
	

	11
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 xử lý bằng hồ sơ điện tử
	561
	

	12
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xử lý bằng hồ sơ điện tử
	971
	

	13
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử
	100%
	

	14
	Tổng số dịch vụ công có hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc cho người dân và doanh nghiệp
	1.532
	

	15
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính
	561
	

	16
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính
	971
	

	17
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có biểu mẫu điện tử tự động nhập các thông tin mà người dân, doanh nghiệp
	
	

	18
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có biểu mẫu điện tử tự động nhập các thông tin mà người dân, doanh nghiệp
	
	

	19
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã kết nối và sử dụng dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Đăng ký doanh  nghiệp
	15
	[bookmark: _GoBack]

	20
	Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã kết nối và sử dụng dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp 
	27
	







